	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG

	
	
	
	MỨC ĐỘ THẤP
	MỨC ĐỘ CAO
	

	Thành phần nhân văn của môi trường


	
	Giải thích được sự phân bố dân cư không đều trên Thế giới.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
	
	1 câu
3
	
	
	1 câu
3
30%

	Các môi trường địa lí


	Nêu được sự thích nghi với đặc điểm khí hậu của động thực vật với môi trường đới lạnh.
	Giải thích vì sao hoang mạc trên Thế giới ngày càng mở rộng.
	Biện pháp khắc phục hiện tượng hoang mạc  ngày càng mở rộng trên Thế giới.
	
	

	Số câu
Số điểm
	1 câu
2
	1/2 câu
1
	1/2 câu
1
	
	2 câu
4
40%

	Thiên nhiên và con người ở các châu lục


	
	
	Vì sao Châu Phi là châu lục nóng và khô nhất trên Thế giới.
	
	

	Số câu
Số điểm
	
	
	1 câu
3 điểm
	
	1 câu
3

30%

	TỔNG

	1 câu
2 điểm
	3/2 câu
4 điểm
	3/2 câu 
4 điểm
	
	4 câu
10điểm
100%


MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA 7
	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2011-2012

	TRƯỜNG THCS THỦY AN
	Môn:  Địa lý - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1: (3 điểm) Nêu sự phân bố dân cư trên Thế giới? Tại sao lại có sự phân bố đó?
Câu 2: (2 điểm) Trình bày sự thích nghi của động thực vật với môi trường đới lạnh?

Câu 3: (2 điểm) Hoang mạc trên thế giới ngày càng được mở rộng do những nguyên nhân nào? Biện pháp khắc phục?

Câu 4: (3 điểm) Giải thích tại sao Châu Phi là châu lục nóng và khô bậc nhất thế giới?
---------------------------------Hết----------------------------
	PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS THỦY AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2011-2012

	
	Môn:  Địa lý - LỚP 7

	
	

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 

(3điêm) 


	- Dân cư trên Thế giới phân bố không đồng đều. 

+ Những khu vực đông dân là những thung lũng, đồng bằng châu thổ các sông lớn: Hoàng Hà, sông Ấn Hằng, sông Nin, Lưỡng Hà. Những khu vực có nền kinh tế phát triển ở các châu lục: Tây và Trung Âu, Đông Bắc Hoa Kì, Đông Nam Braxin, Tây Phi. (0,75đ)
+ Khu vực thưa dân là hoang mạc, các địa cực, vùng núi hiểm trở, vùng rất xa biển. (0,75đ)
- Nguyên nhân:

+ Ở đồng bằng, đô thị, do điều kiện khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa và giao thông thuận tiện nên dân cư tập trung đông đúc. (0,75đ)
+ Ở các vùng núi, vùng sâu vùng xa, hoang mạc có điều kiện giao thông khó khăn, …khí hậu khắc nghiệt nên dân cư thưa thớt. (0,75đ
	(0,75đ)
(0,75đ)
(0,75đ)

. (0,75đ

	Câu 2: (2điêm) 


	- Thực vật:  Vùng đài nguyên ven biển gần Bắc cực với các loài thực vật đặc trưng là rêu và địa y và một số loài cây thấp lùn chỉ phát triển vào mùa hạ trong các thung lũng kín gió. (0,75đ)
- Động vật: có lớp mỡ dày (Hải cẩu, cá voi, ...) (0,25đ)
+ Có lông dày: Tuần lộc, Gấu trắng, ...      (0,25đ)
+ Bộ lông không thấm nước: Chim cánh cụt.   (0,25đ)
+ Thường sống thành đàn: Chim cánh cụt.   (0,25đ)
+ Một số ngủ đông hoặc di cư đến nơi ấm hơn. (0,25đ
	(0,75đ)

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)

	Câu 3: (2điêm) 


	- Nguyên nhân: 

+ Do cát lấn, thời tiết khô hạn kéo dài. (0,5đ)
+ Do con người khai thác cây xanh quá mức, khai thác đất cạn kiệt nhưng không đầu tư cải tạo. (0,5đ)
- Biện pháp: 

+ Khai thác nước ngầm bằng giếng khoan sâu hay kênh đào. (0,5đ)
+ Trồng cây gây rừng để chống cát bay, cải tạo khí hậu.  (0,5đ)
	(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

	Câu 4: (3điêm)
	Vì:

- Do vị trí nằm giữa 2 đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam. (1đ)
- Bờ biển ít bị cắt xẻ, lục địa hình khối ít chịu ảnh hưởng của biển vào đất liền. (1đ)
- Ảnh hưởng của dòng biển lạnh chạy ven bờ và ảnh hưởng của khối khí chí tuyến lục địa. (1đ)

	(1đ)
(1đ)
(1đ)


